
Chi tiết thủ tục hành chính 

Mã thủ tục: 1.009080 

Số quyết định: 3204/QĐ-UBND_ĐT 

Tên thủ tục: Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động 

kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (UBND cấp xã, phường) 

Cấp thực hiện: Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Người có công 

Trình tự thực hiện:  

 

Bước 1: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn hoàn thiện và tiếp nhận hồ sơ, 

chuyển công chức xử lý Bước 2: Công chức xử lý, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký và gửi 

văn bản xác nhận cùng hồ sơ liên quan đến UBND cấp huyện  Bước 3: Công chức chuyên 

môn nhận kết quả từ UBND cấp huyện, chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để 

trả cho công dân. 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình 

thức 

nộp 

 

Thời hạn giải quyết 

 

Phí, lệ 

phí 

 

Mô tả 

 

Trực 

tiếp 

 

+ Taị UBND phường, xã: 02 ngày (kể từ ngày nhận 

hồ sơ đến khi chuyển hồ sơ cho cấp huyện, bao gồm 

cả thời gian luân chuyển hồ sơ). + Taị Phòng Lao 

đôṇg - Thương binh và Xã hôị quâṇ: 05 ngày ; Riêng 

Phòng Lao đôṇg - Thương binh và Xã hôị huyện Hòa 

Vang : 06 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến 

khi chuyển hồ sơ cho Lao động - Thương binh và Xã 

hội, bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ).  + Taị 

Sở Lao đôṇg - Thương binh và Xa ̃hôị: 10 ngày (kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi chuyển hồ sơ 

cho Hôị đồng giám điṇh y khoabao gồm cả thời gian 

luân chuyển hồ sơ). + Tại Hội đồng giám định y khoa 

: 45 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi 

chuyển hồ sơ cho Sở Y tếbao gồm cả thời gian luân 

chuyển hồ sơ). + Tại Sở Y tế : 10 ngày (kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi chuyển hồ sơ cho Sở 

 

 

 

Hồ sơ nộp trực tiếp 

tại Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

thuộc UBND cấp 

xã, phường. 



Lao động - Thương binh và Xã hộibao gồm cả thời 

gian luân chuyển hồ sơ) + Tại Sở Lao đôṇg - Thương 

binh và Xã hôị: 05 ngày (kể từ khi nhận được hồ sơ 

hợp lệ từ Sở Y tế đến khi có kết quả xử lý hồ sơ) 

Trong thời gian không quá 01 ngày đối với quận và 

02 ngày đối với huyện kể từ ngày có Quyết định trợ 

cấp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải 

nhận kết quả từ Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội và chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc UBND cấp huyện, trả cho UBND phường, xã.  

Thành phần hồ sơ:  

Bao gồm 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

1. Bản khai của con đẻ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc 

hoá học (mẫu HH1); 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

2. Bản sao giấy khai sinh; 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

3. Một trong những giấy tờ chứng minh thời gian tham gia hoạt động 

kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng CĐHH: Quyết định phục 

viên, xuất ngũ; giấy X Y Z; giấy chuyển thương, chuyển viện, giấy điều 

trị; Bản sao: Lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, lý lịch 

công an nhân dân, Huân chương, Huy chương chiến sĩ giải phóng; hồ sơ 

hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích 

tham gia kháng chiến; hồ sơ, giấy tờ khác có giá trị pháp lý trước ngày 

01/01/2000; Giấy xác nhận của cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng 

về phiên hiệu, ký hiệu, thời gian và địa bàn hoạt động của đơn vị. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 



 

4. Bản tóm tắt bệnh án điều trị nội trú của bệnh viện công lập từ tuyến 

quận, huyện trở lên; hoặc Bản tóm tắt quá trình điều trị ngoại trú của 

bệnh viện công lập từ tuyến quận, huyện trở lên; hoặc Bản tóm tắt quá 

trình điều trị ngoại trú của Phòng khám Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương do Thủ trưởng đơn vị hoặc người được 

Thủ trưởng đơn vị ủy quyền ký tên, đóng dấu của đơn vị, trừ các trường 

hợp sau đây: 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

- Đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến nếu chưa khám bệnh, 

chữa bệnh về các dị dạng, dị tật (theo Phụ lục 2 - Thông tư liên tịch số 

20/2016/TTLT-BYTBLĐTBXH) thì có Giấy xác nhận dị dạng, dị tật 

bẩm sinh của các cơ sở y tế công lập từ tuyến xã, phường trở lên (theo 

mẫu quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-

BLĐTBXH); 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

Lưu ý: Đối với hồ sơ bệnh ung thư phải có kết quả giải phẩu bệnh (hoặc 

giải phẩu sinh thiết); trường hợp hồ sơ có sai lệch về họ tên, năm sinh 

phải có đơn trình bày kèm theo xác nhận của UBND xã, phường. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam 

Cơ quan thực hiện: Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn 

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã, phường 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Tại UBND cấp xã: Nội dung xác nhận., Kết quả cuối cùng: Quyết 

định trợ cấp. 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày 

ban 

hành 

 

Cơ quan 

ban hành 

 

04/2012/UBTVQH13 

 

Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 - Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người 

có công với cách mạng 

 

16-07-

2012 

 

Ủy ban 

thường vụ 

quốc hội 



 

16/2014/TT-

BLĐTBXH 

 

Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH - Hướng 

dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiệnchế 

độ ưu đãi người có công với cách mạng 

 

30-07-

2014 

 

Bộ Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

 

20/2016/TTLT-BYT-

BLĐTBXH 

 

Thông tư liên tịch 20/2016/TTLT-BYT-

BLĐTBXH Hướng dẫn khám giám định bệnh, 

tật, di dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm 

với chất độc hóa học đối với người hoạt động 

kháng chến và con đẻ của họ 

 

30-06-

2016 

 

 

31/2013/NĐ-CP  

 

31/2013/NĐ-CP - Hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi 

người có công với cách mạng 

 

09-04-

2013 

 

Chính phủ 

 

05/2013/TT-

BLĐTBXH  

 

05/2013/TT-BLĐTBXH - Hướng dẫn về thủ 

tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ 

ưu đãi người có công với cách mạng và thân 

nhân 

 

15-05-

2013 

 

Bộ Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Bản khai phải có xác nhận của chính quyền địa phương 

nơi cư trú. 

Từ khóa: Không có thông tin 

Mô tả: Không có thông tin 


